	Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Họ và tên: ……………………….............
Lớp:                    5 …..
	KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn:            Toán
Thời gian:     40 phút


	Điểm:                        


	Lời phê:


--------------------------------------
1- Đặt tính rồi tính:
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4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

     3 yến =  ………….kg                            13 000 kg =  ………tấn   

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật, có chu vi là 250 m, chiều rộng kém chiều dài 35m . Tính diện tích thửa ruộng. 
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6. Tính bằng cách thuận tiện nhất

             a) 36 x 25 x 4 




    b) 215 x 86 + 215 x 14

	
	

	
	

	
	

	
	


----------------------- Giáo viên không giải thích gì thêm---------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Bài 1: 2,0 điểm - Đúng mỗi bài, cho 1,0 điểm.

Bài 2: 2,0 điểm - Đúng mỗi bài, cho 1,0 điểm.

Bài 3: 2,0 điểm - Đúng mỗi bài, cho 1,0 điểm.

Bài 4: 1,0 điểm - Đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm

Bài 5: 2 điểm 
· Tìm được nửa chu vi (tổng chiều dài và chiều rộng): 0,5 điểm

· Tìm được mỗi kích thước: 0,5 điểm

· Tính đúng diện tích: 0,75 điểm

· Ghi đúng đáp số: 0,25 điểm

Bài 6: 1,0điểm - Đúng mỗi câu (a, b) cho 0,5 điểm

	Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Họ và tên: ……………………….............
Lớp:                    5 …..
	KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn:            Tiếng việt
Thời gian:     15 phút


	Điểm:                        


	Lời phê:


--------------------------------------
I. PHẦN ĐỌC HIỂU LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

Đọc thầm đoạn văn rồi  trả lời câu hỏi và làm các bài tập sau:

Vương quốc vắng nụ cười

     Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc buồn chán kinh khủng chỉ vì cư dân ở đó không ai biết cười. Nói chính xác là chỉ có rất ít trẻ con cười được, còn người lớn thì hoàn toàn không. Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn. Ra đường gặp toàn những gương mặt rầu rĩ, héo hon. Ngay kinh đô là nơi nhộn nhịp cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà... Nhà vua, may sao, vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mối nguy cơ đó. Ngài họp triều đình và cử ngay một viên đại thần đi du học, chuyên về môn cười...

                                                                                            Theo Trần Đức Tiến

1. Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

a/ Vương quốc nọ có những ai biết cười?

A. Rất ít người lớn.                      B. Chỉ có nhà vua.                      C. Rất ít trẻ con.

b/ Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy?

A. Vì không ai dám cười.             B. Vì không ai biết cười.       C. Vì người dân ở đó rất khổ.

c/ Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình?

A. Cử một viên đại thần đi du học, chuyên về môn cười.

B. Bắt mọi người đều phải cười.                      C. Mời một thầy dạy chuyên về môn cười đến.

​​​​​
2. Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trong câu: "Mặt trời không muốn dậy."

- Chủ ngữ: ..................................................................................................................................

- Vị ngữ: .....................................................................................................................................

3. Đặt câu có trạng ngữ chỉ thời gian.

.....................................................................................................................................................

4. Điền vào chỗ chấm:

a/ s hay x: hoa ....am mọc ....en hoa mười giờ;           b/ vở hay vỡ: .......... toán; vạm ..........

5. Gạch chân dưới từ nào không cùng nhóm với những từ còn lại: đói, đi, đứng, ngồi.

----------------------------------------
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10đ)    

1. Chính tả (nghe - viết): (4đ) – 15 phút

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (6đ)  

  Đề bài: Hãy tả lại một con vật nuôi trong gia đình mà em yêu quý.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------------------------------

Trình bày sạch sẽ: 1 điểm.

HƯỚNG DẤN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KSCL ĐẦU NĂM 
Năm học 2011 - 2012
I. Đọc hiểu: 5 điểm.

1.(1.5 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0.25điểm. bài có 2 khoanh tròn trở lên không ghi điểm.

Đáp án: a/ B. Rất ít trẻ con.                               b/ A. Vì không ai biết cười.

             c/  C. Cử một viên đại thần đi du học , chuyên về môn cười.

2. (1điểm)


Đáp án: a/Chủ ngữ: mặt trời (0.5đ); Vị ngữ: không muốn dậy (0.5đ);               



3.(0.5điểm) 
Đáp án tham khảo:   Buổi sáng, sương rơi trên ngọn cỏ.
4. (1điểm) Điền đúng mỗi âm, tiếng được 0.25 điểm

Đáp án: a/ hoa sam mọc xen hoa mười giờ;                    b/ vở toán; vạm vỡ.

5. (1 điểm) 

Từ không cùng nhóm với những từ còn lại là: no.

Đọc tiếng 5 điểm: Giáo viên chọn các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 3 để cho học sinh đọc.
II. Kiểm tra viết: 10 điểm

1. Chính tả: 4 điểm

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm.

- Hai lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng qui định) trừ 0.5 điểm.

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày không khoa học, bẩn, ... trừ 1 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn: 6 điểm.

   Viết được bài văn tả con vật nuôi trong gia đình (Chó, mèo, lợn...)có bố cục rõ ràng. Bài văn tả được đặc điểm ngoại hình bên ngoài và hoạt động của con vật đó. Có chi tiết thể hiện tình cảm của mình đối với con vật nuôi đó. Câu văn trong sáng, gãy gọn, có hình ảnh. Biết sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa. Chữ viết rõ ràng, không sai lỗi chính tả.

Điểm 5: Đạt được các yêu cầu trên.

Điểm 4: Cơ bản đạt được các yêu cầu trên. Lỗi chính tả, ngữ pháp còn sai 2 - 3 lỗi.

Điểm 3: Nội dung còn hời hợt. Lỗi chính tả ngữ pháp còn sai 4 - 7 lỗi.

Điểm 1- 2: Bài viết còn yếu về nội dung và hình thức.

* Lưu ý: Khuyến khích những bài viết sáng tạo. Nếu nhiều bài văn giống nhau thì không được điểm tối đa.[image: image10.emf]   

   


_1332179970.unknown

_1332180011.unknown

_1332180036.unknown

_1332179946.unknown

